  SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM            ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT(2010-2011)

   Trường THPT Chu Văn An            MÔN :Địa Lí 

                                                            Thời gian :90 phút

  I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(8điểm)

  Câu I(3điểm):

   1.Cho bảng số liệu sau:     

                                          Đơn vị:mm
	Địa điểm
	Lượng mưa
	   Lượng bốc hơi
	  Cân bằng ẩm

	Hà Nội
	1667
	989
	+687

	Huế
	2868
	1000
	+1868

	TP Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	+ 245


    Hãy so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mưa,lượng bốc hơi,cân bằng ẩm của 3 địa điểm trên.

   2.Nêu mặt mạnh của nguồn lao động nước ta.

   Câu II(2 điểm):

      Dựa vào bảng số liệu sau:

           Gía trị sản xuất nuôi trồng thủy sản(tỉ đồng –giá so sánh 1994)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2005

	Gía trị nuôi trồng thủy sản
	2576
	4310
	7876
	22904,9


   Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản qua các năm.

    Nhận xét.
  Câu III(3 điểm)

     1.Dựa vào kiến thức đã học và Átlát địa lí Việt Nam,hãy kể tên,địa điểm ,công suất 3 nhà máy thủy điện lớn nhất đang hoạt động ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

      2.Một số phương hướng chính trong vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu về công nghiệp, dịch vụ ở Đông Nam Bộ.

  II/PHẦN RIÊNG(2điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (Câu IVa hoặc IVb)

  CâuIVa.(2đ) Thuận lợi của tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long đối  phát triển kinh tế xã hội

   Câu IVb.(2đ)Trình bày hiện trạng và phương  hướng sử dụng đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng.

                                    ĐÁP ÁN

  I/PHẦN CHUNG 8đ
   Câu I

    1.Nhận xét,giải thích(2đ)

  -Lượng mưa:Huế có lượng mưa lớn nhất do bức chắn của dãy Bạch Mã đối với các khối khí từ biển đi vào hướng đông bắc ,do bão , frông lạnh...,tp Hồ Chí Minh mưa lớn hơn Hà Nội ...(0,75đ)

  -Lượng bốc hơi:lượng bốc hơi tăng dần vào nam. tpHồ Chí Minh bốc hơi cao nhất do nhiệt độ cao quanh năm ,mùa khô sâu sắc.Huế,Hà Nội bốc hơi ít hơn do có thời gian nhiệt độ thấp hạn chế bốc hơi(0,5đ)

 -Cân bằng ẩm:(0,75đ)

 +Huế cân bằng ẩm lớn nhất do lượng mưa lớn nhất bốc hơi thấp hơn tp Hồ Chí Minh nhiều

 +Hà Nội có cân bằng ẩm đứng thứ 2 do bốc hơi thấp nhất trong 3 địa điểm.

 +Tp Hồ Chí Minh có cân bằng ẩm thấp nhất do lượng bốc hơi cao nhất.

 2.Mặt mạnh lao động nước ta:

  -nguồn lao động dồi dào...mỗi năm có thêm hơn 1 triệu lao động mới (0,25đ)

  -lao động cần cù ,sáng tạo,có kinh nghiệm sản xuất tích lũy qua nhiều thế hệ (0,5đ)

  -chất lượng lao động ngày càng được nâng cao  (0,25đ)

 Câu II(2đ):

  -Vẽ biểu đồ cột có đơn vị ,tên biểu đồ vẽ chính xác,ghi số liệu trên đỉnh cột (1,5đ)

  -nhận xét:  +giá trị nuôi trồng thủy sản ngày càng tăng (dẫn chứng) (0,25đ)

                    +càng về sau  giá trị nuôi trồng càng tăng nhanh hơn (dẫn chứng) (0,25đ).

  Câu III(3đ)

   1.Ba nhà máy thủy điện lớn nhất đang hoạt động ở Trung du miền núi Bắc Bộ(1đ)

   -Hòa bình trên sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình cs 1920MW.

   -Tuyên Quang trên sông Gâm thuộc tỉnh Tuyên Quang công suất 342MW.

   -Thác Bà trên sông chảy thuộc tỉnh Yên Bái công suất 110MW.

    2.Phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ ở ĐôngNam Bộ

 *trong công nghiệp:

       -Tăng cường năng lượng cho vùng:cơ sở năng lượng giải quyết từ nguồn điện mạng lưới điện .phát triển thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai,thủy điện Thác Mơ ,Cần Đơn..,nhiệt điện tua bin khí Phú Mĩ,nhiệt điện chạy bằng dầu,đường dây 500KV tải điện từ Hòa Bình vào(0,75đ)-thu hút đầu tư nước ngoài  ...(0,25đ)

     -Tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông vận tải,thông tin liên lạc (0,25đ)

  -bảo vệ môi trường khi phát triển công nghiệp (0,25đ)

*trong dịch vụ:

  -hoàn thiện cơ sở hạ tầng ,cơ sở vật chất (0,25đ)

  -đa dạng các hoạt động dịch vụ.......(0,25đ).

 II/PHẦN RIÊNG

CâuIVa(2đ) Thế mạnh tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long: 

  -Đồng bằng châu thổ rộng nhất (0,25đ)

  -Có đất phù sa ngọt ven sông Tiền sông Hậu thuận lợi trồng lúa (0,25đ)

  - khí hậu tính chất cận xích đạo........(0,25đ)

  -mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt thuận lợi giao thông đường thủy,sản xuất sinh hoạt,cung cấp thủy sản (0,5đ)

  -sinh vật:thảm thực vật rừng ngập mặn ,rừng tràm (0,25đ)

  -tài nguyên biển :hàng trăm bãi cá ,bãi tôm.......(0,25đ)

  -khoáng sản than bùn .đá vôi ,thềm lục địa có dầu khí (0,25đ).

Câu IVb(2đ) Hiện trạng sử dụng đất ,phương hướng sử dụng đất ở đồng băng sông Hồng

 -hiện trạng: +Đồng bằng sông Hồng là vùng điển hình sức ép dân số lên sử dụng đất:đất nông nghiệp chỉ chiếm 51,2% diện tích tự nhiên,bình quân đất nông nghiệp trên đầu người thấp nhất nước,khả năng mở rộng đất nông nghiệp hạn chế  (0,75đ)

                    +đất nông nghiệp đã được thâm canh mức cao     (0,25đ)

 -phương hướng:chuyển đổi cơ cấu mùa vụ,đẩy mạnh phát triển vụ đông thành vụ chính.sản xuất cây thực phẩm hàng hóa,mở rộng diện tích trồng cây ăn quả,nuôi trồng thủy sản (1đ)

